
BÀI ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 2

Họ và tên:     Lớp: 

Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Số liền trước số 525 là:
A. 524 B. 526 C. 530

Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong số 584 là:
A. 500 B. 5 C. 50

Câu 3: Ngày thứ nhất bán 415 kg gạo, ngày hai bán ít hơn 125 kg. Số gạo bán ngày thứ hai là:
A. 290 kg B. 310 kg C. 280 kg

Câu 4: Một chiếc thước kẻ của em dài khoảng:
A. 2 dm B. 2 km C. 2 m

Câu 5: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
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A. 3 giờ B. 12 giờ 15 phút C. 3 giờ 12 phút

Câu 6: Tuần này, thứ sáu là ngày 20 tháng 10. Tuần sau thứ sáu là ngày:
A. 26 tháng 10 B. 27 tháng 10 C. 28 tháng 10

Câu 7: 9 giờ tối còn được gọi là:
A. 9 giờ sáng B. 21 giờ C. 22 giờ

Câu 8: 1km = ...... m
A. 10 B. 100 C. 1000

Câu 9: Độ dài đường gấp khúc có các đoạn thẳng 18cm, 22cm, 15cm là:
A. 55 cm B. 45 cm C. 65 cm

Phần II: Tự luận
Bài 1: Viết giờ hoặc phút thích hợp vào chỗ chấm:

a. Hùng ăn sáng hết 20 

b. Hùng học ở trường khoảng 8 

Bài 2: Đặt tính rồi tính:



654 + 238: 792 - 416:

583 - 95: 447 + 86:

Bài 3: Thực hiện tính:

40kg : 4 + 75kg =     5cm x 3 + 45cm = 

25cm x 2 + 15cm =     4dm x 3 - 5dm = 

30dm : 6 + 28dm =     18cm x 2 - 12cm = 

Bài 4: Trong kho có 364 thùng bánh, số thùng kẹo nhiều hơn số thùng bánh là 219 thùng. Hỏi kho
có bao nhiêu thùng kẹo?

Bài 5: Viết các số tròn chục có ba chữ số từ ba chữ số 0, 3, 6 và tính tổng các số đó.


